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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐOÀN THỰC TẬP SỐ 3
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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MÃ SV
	ĐỊA PHƯƠNG SV THỰC TẬP
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Thị Hoa
	390472
	Hà Tĩnh
	

	2
	Phan Thị Thùy Dung
	390647
	Hà Tĩnh
	

	3
	Đặng Thị Phương Anh
	390641
	Hà Tĩnh
	

	4
	Phan Thị Yến
	390938
	Hà Tĩnh
	

	5
	Trần Quốc Hưng
	390933
	Hà Tĩnh
	

	6
	Trần Tuyết Như
	390953
	Hà Tĩnh
	

	7
	Nguyễn Thị Loan
	391319
	Hà Tĩnh
	

	8
	Trương Thị Quỳnh
	391340
	Hà Tĩnh
	

	9
	Đào Thị Thúy Hằng
	392201
	Hà Tĩnh
	

	10
	Đinh Thị Ngoc Anh
	392354
	Hà Tĩnh
	

	11
	Nguyễn Thị Hương Giang
	392337
	Hà Tĩnh
	

	12
	Phan Linh Chi
	392351
	Hà Tĩnh
	

	13
	Nguyễn Thị Vân Anh
	392348
	Hà Tĩnh
	

	14
	Bùi Thị Thu
	392353
	Hà Tĩnh
	

	15
	Phạm Thị Phương
	392349
	Hà Tĩnh
	

	16
	Hồ Thị Hồng Quý
	392352
	Hà Tĩnh
	

	17
	Phan Thị Thu Huệ
	392416
	Hà Tĩnh
	

	18
	Hoàng Anh Thơ
	392408
	Hà Tĩnh
	

	19
	Trần Thị Hải Lê
	392534
	Hà Tĩnh
	

	20
	Nguyễn Quỳnh Châu
	392532
	Hà Tĩnh
	

	21
	Trần THị Thanh Nga
	392539
	Hà Tĩnh
	

	22
	Đặng Thị Huyền My
	392535
	Hà Tĩnh
	

	23
	Nguyễn Thị An
	392608
	Hà Tĩnh
	

	24
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	392746
	Hà Tĩnh
	

	25
	Phan Thị Huyền
	392749
	Hà Tĩnh
	

	26
	Dương Nguyễn Hà Anh
	392847
	Hà Tĩnh
	

	27
	Nguyễn Thị Thảo Nguyên
	392635
	Nghệ An
	

	28
	Hoàng Thị Bích Diệp
	390728
	Nghệ An
	

	29
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	391742
	Nghệ An
	

	30
	Nguyễn Thị Ngân Giang
	392241
	Nghệ An
	

	31
	Vương Thị Ngọc Diệp
	392747
	Nghệ An
	

	32
	Vi Thị Mơ
	391334
	Nghệ An
	

	33
	Trương Khánh Linh
	392334
	Nghệ An
	

	34
	Nguyễn Thị Thảo
	390920
	Nghệ An
	

	35
	Lữ Thị Thảo Ly
	390754
	Nghệ An
	

	36
	Lữ Đinh Thu Thủy
	390958
	Nghệ An
	

	37
	Trần Ánh Tuyết
	392039
	Nghệ An
	

	38
	Nguyễn Thị Ngọc Thành
	392333
	Nghệ An
	

	39
	Cao Minh Đức
	390839
	Nghệ An
	

	40
	Phạm Minh Quý
	390503
	Nghệ An
	

	41
	Trần Khánh Linh
	392324
	Nghệ An
	

	42
	Hoàng Thị Hồng Ngọc
	390336
	Nghệ An
	

	43
	Hoàng Thị Thịnh
	391249
	Nghệ An
	

	44
	Đinh Thị Huyền Trang
	392341
	Nghệ An
	

	45
	Trần Phương Mai
	390514
	Nghệ An
	

	46
	Hoàng Cẩm Tú
	390919
	Nghệ An
	

	47
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	392732
	Nghệ An
	

	48
	Nguyễn Thị Dương
	392413
	Thanh Hóa
	

	49
	Nguyễn Văn Tài
	391728
	Thanh Hóa
	

	50
	Ngân Văn Cường
	392715
	Thanh Hóa
	

	51
	Bùi Văn Nghĩa
	391374
	Thanh Hóa
	

	52
	Lường Nhật Lê
	391629
	Thanh Hóa
	

	53
	Bùi Thị Học
	391317
	Thanh Hóa
	

	54
	Trần Thị Kim Xuyến
	391226
	Thanh Hóa
	

	55
	Lê Thị Trang
	390930
	Thanh Hóa
	

	56
	Phạm Thị Nam
	390339
	Thanh Hóa
	

	57
	Lò Thị Nụ
	391023
	Thanh Hóa
	

	58
	Lê Thị Trang
	392029
	Thanh Hóa
	

	59
	Lê Thị Hiền
	392250
	Thanh Hóa
	

	60
	Lê Thị Hà Phương
	391440
	Thanh Hóa
	

	61
	Đỗ Anh Minh
	391758
	Thanh Hóa
	

	62
	Phùng Thị Mỹ Loan
	392752
	Thanh Hóa
	

	63
	Tào Quốc Huy
	392108
	Thanh Hóa
	

	64
	Hà Vi Loan
	392230
	Thanh Hóa
	

	65
	Lê Thu Trang
	391368
	Thanh Hóa
	

	66
	Văn Ngọc Chinh
	392871
	Thanh Hóa
	

	67
	Lò Thị Tuyết
	391018
	Thanh Hóa
	

	68
	Quách Thị Hiền
	391913
	Thanh Hóa
	

	69
	Lê Thị Lâm Anh
	391014
	Thanh Hóa
	

	70
	Phan Thị Ly 
	391121
	Thanh Hóa
	

	71
	Nguyễn Huyền Trang
	392602
	Ninh Bình
	

	72
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	390222
	Ninh Bình
	

	73
	Ngô Hương Giang
	392229
	Ninh Bình
	

	74
	Nguyễn Thị Hằng Nga
	391356
	Ninh Bình
	

	75
	Vũ Thị Quế 
	390319
	Ninh Bình
	

	76
	Vũ Thị Diệu Linh
	391914
	Ninh Bình
	

	77
	Vũ Anh Tuấn
	390550
	Hà Nam
	

	78
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	391958
	Hà Nam
	

	79
	Ngô Khánh Hòa
	392345
	Hà Nam
	

	80
	Trần Thanh Thủy
	392734
	Hà Nam
	

	81
	Phạm Thúy Hà
	392959
	Hà Nam
	

	82
	Trịnh Thị Hường
	392754
	Nam Định
	

	83
	Trần Minh Trang
	392253
	Nam Định
	

	84
	Lưu Thị Minh Trang
	390457
	Nam Định
	

	85
	Nguyễn Thị Vân Anh
	390432
	Nam Định
	

	86
	Vũ Thị Minh Thu
	392542
	Nam Định
	

	87
	Trần Thị Hằng
	391253
	Nam Định
	

	88
	Nguyễn Thị Minh Hà
	391746
	Nam Định
	

	89
	Đào Thị Bích Phượng
	390826
	Nam Định
	

	90
	Nguyễn Hoàng Anh
	390157
	Nam Định
	

	91
	Trần Thị Thúy Hiên
	391257
	Nam Định
	

	92
	Nguyễn Minh Diệu
	391234
	Nam Định
	

	93
	Lưu Thị Hồng Hạnh
	391323
	Nam Định
	

	94
	Trần Tuyết Mai
	391352
	Thái Bình
	

	95
	Phạm Thị Thu
	390726
	Thái Bình
	

	96
	Nguyễn Thị Hoa 
	391025
	Thái Bình
	

	97
	Đào Ngân Hà 
	392751
	Thái Bình
	

	98
	Nguyễn Thị Như Quỳnh 
	392648
	Thái Bình
	

	99
	Phạm Thị Lâm Anh
	392342
	Thái Bình
	

	100
	Triệu Mùi Sao
	392714
	Đăk Nông
	

	101
	Mai Thị Hà Giang
	391019
	Quảng Bình
	

	102
	Trần Thị Thu Giang
	391539
	Quảng Bình
	

	103
	Châu Hoàng Quyên Quyên
	391659
	Phú Yên
	

	Danh sách 103 sinh viên
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